                                                       BỘ ĐỀ ÔN THI GDCD 9-HỌC KÌ I
Bài 1: Chí công vô tư

Câu 1. Giải quyết công việc theo lẽ phải,công bằng, không thiên vị, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đây là biểu hiện của phẩm chất nào sau đây ?

     A. Liêm khiết.                       C. Chí công vô tư.

     B. Trung thưc.                       D. Tự trọng.

Câu 2. Người chí công vô tư, khi giải quyết công việc luôn 

     A. thiên vị bạn bè và người thân.                             B. nhường nhịn giúp đỡ người yêu.

     C. tôn trọng lẽ phải, công bằng, không thiên vị       D. ưu tiên người có chức quyền.
Câu 3. Khi giải quyết công việc người chí công vô tư luôn xuất phát từ

     A. lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung.    B. lợi ích chung lên lợi ích tập thể. 

     C. lợi ích tập thê sau lợi ích cá nhân.           D.lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
Câu 4 . Chí công vô tư đem lại

A. lợi ích cá nhân mỗi người.

B. lợi ích của xã hội chung.

C. lợi của một nhóm người.

D. lợi ích tập thể và cộng đồng.

Câu 5. Theo em việc làm nào không chí công vô tư ?

A. Làm việc vì lợi ích chung.

B. Giải quyết công việc công bằng.

C. Chỉ chăm lo lợi ích của mình.

D. Phân công trách nhiệm không thiên vi.

Câu 6. Hành vi nào dưới đây thể hiện không công bằng ?

A. Lớp trưởng ghi tên và nhắc nhở tất cả các bạn vi phạm kỷ luật.

B. Cô giáo phê bình và kỉ luật những bạn vi phạm nội qui lớp học.

C. Bạn Lan chỉ chuyên học tập, không tham gia hoạt động tập thể.

D. Lớp phó học tập nhắc nhở ghi tên những bạn bỏ bài, lười học.

Câu 7. Em đồng tình với việc làm nào sau đây ?

A. Giải quyết công việc thiên vị.

B. Sống ích kỉ, chỉ lo lợi ích cá nhân.

C. Dùng tiền bạc của nhà nước cho cá nhân.

D. Cố gắng vươn lên thành đạt bằng tài năng.

Câu 8. Câu nói của Bác Hồ: “Phải để công việc, việc nước lên trên,lên trước việc tư, việc nhà” là nói về nội dung nào sau đây ?

     A. Pháp luật và kỷ luật.                          C. Tôn trọng người khác.  

     B.Tôn trọng lẽ phải.                                D. Chí công vô tư.

Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư ? 

     A. Bỏ qua lỗi cho nhân viên thân cận.               B. Bảo vệ ý kiến người đã giúp đỡ mình.

     C. Phê bình, góp ý khi bạn mắc khuyết điểm.   D. Dành đặc ân cho người có tiền.

Câu 10. Biểu hiện nào sau đây thể hiện chí công vô tư ?

A. Chỉ làm nhưng gì khi có lợi cho bản thân.

B. Không chịu hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể.

C. Giải quyết công việc ưu tiên  người nhà ,thân quen.

D. Phản đối hành vi cá nhân đi ngược lại lợi ích tâp thể.

Câu 11.  Biểu hiện nào trái ngược với chí công vô tư ?

A. Hi sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích tập thể.

B. Tòa án xét xử đúng người đúng tội.
C. Tính toán, so đo thiệt hơn khi làm mọi việc.
D. Giải quyêt công việc không ưu tiên người nhà. 

Câu 12. Em đồng ý với việc ý kiến nào dưới đây ?

      A. Đã là bạn thân giấu khuyết điểm của nhau trước lớp.

      B.Trong nhà người em luôn được phần nhiều hơn anh chị.

      C. Cha mẹ luôn đối xử con trai và con gái như nhau.

      D. Con nhà cán bộ được ưu ái hơn con nông dân.

 Câu 13. Hành vi nào dưới đây thê hiện chí công vô tư ?
A. Nam chỉ ghi tên những bạn nói chuyện mà mình không thích.

B. Hồng tích cực tham gia hoạt động tập thể khi thấy có lợi cho mình.

C. Cô giáo chỉ phê bình và kỷ luật  những em hay thăc mắc.

D. Lớp trưởng, học sinh vi phạm đều bị kỷ luật. 

Câu 14.Đối tượng nào cần có phẩm chất chí công vô tư ?

    A. Người lao động.                               B. Người lãnh đạo. 

    C. Học sinh ,sinh viên.                         D. Tất cả mọi người.

Câu 15. Em đồng ý việc làm nào sau đây ?

A. Biết bố buôn bán ma túy nhưng không tố cáo.

B. Ba bạn bỏ học đi chơi điện tử chỉ kỷ luật một bạn.

C. Người quen bác sĩ, đi khám bệnh đều phải xếp hàng.

D. Anh Nam tìm mọi cách không đi nghĩa vụ quân sự.

Câu 16 .Theo em cần ủng hộ hành vi nào ?

A. Kiên quyết loại bỏ người không có đủ năng lực vào làm việc.

B. Bao che cho những người thân khi họ phạm tội.

C. Nhân danh tập thể để trục lợi cá nhân.

D. Lãnh đạo tìm cách trù dập những người tố cáo mình. 

Câu 17. Em không đồng ý với việc làm nào sau đây ?

A. Thầy Hùng dạy thêm cho học sinh nghèo không thu tiền.

B. Bác Lâm tình nguyện hiến đất vườn làm đường cho cho bà con.

C. Lan tích cực tình nguyện giúp thí sinh mùa thi khi cơ nhỡ.

D. Ông Tú ưu tiên đưa người thân vào cơ quan do mình quản lí.

Câu 18. Lan làm lớp trưởng, chơi thân với Hằng, hàng ngày Hằng thường xuyên đi học muộn, quên đồng phục với cương vị là bạn thân,lớp trưởng. Theo em Lan nên lưa chọn cách ứng xử nào sau đây ?

A. Bao che cho bạn.                                       C. Bỏ qua cho bạn.

B. Nói thẳng không giữ ý.                              D. Góp ý giúp bạn tiến bộ.

Câu 19. Em là con trai môt vị giám đốc, biêt bố mình thường xuyên nhận quà hối lộ. Nếu chứng kiến cảnh đó em lựa chọn cách ứng xử nào ? 

A. Im lặng bỏ đi đó là chuyện người lớn.                         

B. Nói chuyện nghiêm túc với bố về việc làm sai trái đó. 

     C. Chạy lại  ném gói quà đó đi.

     D. Phản ứng gay gắt với việc làm của bố.

Câu 20. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 9a cô Hồng luôn quan tâm ưu ái những học sinh ngoan còn học sinh hư  phân biệt đối xử, nhất là chấm bài kiểm tra học giỏi nâng cao, học sinh kém hạ xuống  nếu em là học sinh kém  khi nhận bài kiểm tra bị hạ điểm. Em sẽ lựu chọn cách ứng xử nào sau đây ?

A. Nhận bài kiểm tra im lặng, buồn cất đi.

B. Xé luôn bài kiểm tra trước mặt mọi người khi nhận được.

C. Mang bài kiểm tra lên ý kiến cô cần công bằng .

D. Nói oang trước lớp cô giáo thiên vị chấm bài.

Bài 2.Tự chủ
Câu 1: Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây không nói về tính tự chủ?
A. Thất bại là mẹ thành công.                    B. Thua keo này bày keo khác. . 
C. Chớ thấy sóng mà cả ngã tay chèo.       D. Năng nhặt chặt bị.

Câu 2: Em đang chơi trong sân trường. Bỗng một bạn chạy xô vào em khiến em bị ngã rất đau. Trong trường hợp ấy, em sẽ lựa chọn cách xử trí nào sau đây?

A. Mắng bạn vì bạn đã làm mình ngã và bị thương rất đau.

B. Xông ra chửi và đánh bạn để trả thù. 

C. Nén cơn đau và sự giận dữ để hỏi bạn tại sao lại làm như vậy.

D. Rủ các bạn khác lúc về đánh bạn.

Câu 3: Tự chủ là

A. làm chủ bản thân.                                       B. làm chủ suy nghĩ của mình.
C. làm chủ suy nghĩ, hành vi của mình.         D. làm chủ công việc của mình.

Câu 4: Người tự chủ là người:

A. Làm việc theo ý mình, không lắng nghe người khác.

B. Luôn nghe theo lời khuyên của người khác.

C. Làm chủ suy nghĩ, hành vi, thái độ của mình.

D. Luôn kiểm soát người khác.

Câu 5: Đáp án nào không phải là ý nghĩa của tính tự chủ với con người?

A. Giúp ta là chủ được bản thân trong mọi hoàn cảnh.

B. Giúp ta biết cách sống và cư xử có văn hóa.

C. Giúp ta đứng vững trước mọi thử thách, cám dỗ trong cuộc sống.

D. Giúp ta kiểm soát người khác trong mọi hoàn cảnh.

Câu 6: Người tự chủ là người luôn có thái độ

A. Tự lập.             B. Tự tin.

C. Tự ti.                 D. Tự kỉ.
Bài 4.Sống có đạo đức kỉ luật và tuân theo pháp luật
Câu 1.Những quy định chung của cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung được gọi là 
A.dân chủ                    B.pháp luật

C.tự giác                       D.kỉ luật.
Câu 2.Vi phạm hình sự là cơ sở để xác định 
A.trách nhiệm tội phạm.

B.trách nhiệm pháp lí.

C.tội phạm.

D.tội danh.
Câu 3.Vi phạm hình sự là những hành vi
A.nguy hiểm cho xã hội.

B.cực kì nguy hiểm.

C.đặc biệt nguy hiểm.

D.rất nguy hiểm.

Câu 4.Những qui định trong văn bản nào sau đây không phải là kỉ luật?

A.Hiến pháp.                                B.Hương ước của làng.
C.Nội quy của trường học.           D.Điều lệ đoàn thanh niên.
Câu 5.Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người
A. từ đủ 14 trở lên.                         B. từ đủ 15 trở lên
C. từ đủ 16 trở lên                          D.từ đủ 18 trở lên
Câu6.Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người
 A. từ đủ 14 trở lên.                         B. từ đủ 15 trở lên
C. từ đủ 16 trở lên                          D.từ đủ 18 trở lên
Câu7. Cơ quan nào dưới đây có quyền áp dụng trách nhiệm hình sự đới với người có hành vi phạm tội?
A.Viện kiểm sát.

B.Công an.
C.Cảnh sát hình sự.

D.Tòa án.
Câu8.Hành vi nào sau đây vi phạm kỉ luật lao động?

A.Trộm cắp tài sản doanh nghiệp.

B.Thực hiện nghỉ chế độ thai sản theo quy định của Pháp luật.

C.Sử dụng người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên.

D.Thực hiện chế độ bảo hộ lao động đối với công nhân.
Câu9.Trong giờ học,Lan muốn ra khỏi chỗ.Lan cần làm gì để thể hiện là học sinh có tính kỉ luật?

A.Cứ ra khỏi chỗ tự nhiên.             B.Xin phép thầy (cô)  giáo.
C.Vừa ra khỏi chỗ vừa xin phép thầy (cô)  giáo.       D. Ra khỏi chỗ,sau đó nhờ bạn xin phép hộ.
Câu 10. Là học sinh có tính kỉ luật,em cần làm gì khi đi chơi trong công viên?

A.Ngắt hoa,bẻ cây.                        B.Xả rác đúng nơi quy định.
C.Dẫm lên cỏ.                                D.Trèo cây.

Câu 11.Anh C thường xuyên đi làm muộn và tự ý nghỉ việc không có lí do.Trong trường hợp này anh C đã vi phạm
A.pháp luật dân sự.
B.pháp luật hành chính. 
C.pháp luật hình sự..

D.kỉ luật
Câu 12.Khi thấy bạn em mất trật tự trong giờ truy bài, em sẽ làm gì?

A.Không quan tâm.                         B.Nhắc nhở bạn giữ kỉ luật.
C.Nói xấu bạn với bạn khác.          D.Mách cô giáo. 

Câu 13.Hành vi nào sau đây thực hiện đúng kỉ luật lao động?

A.Nghỉ việc dài ngày không có lí do.                 B.Đi muộn ,về sớm.

C.Trộm cắp tài sản doanh nghiệp.       D.Thực hiện chế độ bảo hộ lao động đối với công nhân.
Câu 14.Người luôn suy nghĩ và hành động theo những chuẩn mực đạo đức và xã hội là người

A. có văn hóa                       B. có trách nhiệm

C. sống có đạo đức              D. tuân theo pháp luật
Câu 15.Người biết tuân theo pháp luật là người 

A.luôn biết lách luật để làm lợi cho mình

B.luôn đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích dân tộc

C.không làm gì sai trái với gia đình, đất nước

D.luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật

Câu 16.Người sống có đạo đức thì luôn tự nguyện tuân theo những quy định

A.rất hà khắc của xã hội                         B.của bản thân đề ra

C.có tính ràng buộc của cộng đồng        D.của pháp luật đề ra

Câu 17.Điều gì có tác động  để góp phần điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi đúng đắn của con người ?

A.Đạo đức                        B.Pháp luật 

C.Tri thức                         D.Thói quen

Câu 18.Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của người sống có đạo đức?

A.Tham gia hiến máu nhân đạo

B.Làm tốt nghĩa vụ của mình với Tổ quốc

C.Tham gia vào việc tuyên truyền quy định của pháp luật

D.Thực hiện đúng hợp đồng lao động

Câu 19.Biểu hiện nào sau đây thể hiện là người biết tuân thủ pháp luật?

A.Tham gia tích cực vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa

B.Thực hiện tốt  các quy định khi tham gia giao thông

C.Đối xử hòa nhã, thân thiện với mọi người

D.Không làm gì để ảnh hưởng đến danh dự gia đình

Câu 20.Tuân theo pháp luật cũng có nghĩa là công dân phải tuân theo một số

A.quy định đề ra                              B.quyền và nghĩa vụ

C.chuẩn mực đạo đức xã hội            D.ràng buộc ở nơi cư trú
Câu 21.Với mỗi cá nhân con người thì phẩm chất đạo đức luôn là

A. những phẩm chất bền vững                         B. điều dễ thay đổi

C. những thói quen, suy nghĩ                           D. những điều khó thực hiện

Câu 22.Câu nói “Luật pháp bất vị thân” yêu cầu con người phải sống 

A.có đạo đức, văn hóa                       B.theo các quy định của pháp luật

C.có trách nhiệm với đất nước           D.trách nhiệm với người thân
Câu 23.Biểu hiện nào dưới đây thể hiện  là người không có đạo đức?
A.Yêu thương giúp đỡ mọi người

B.Sống  quan tâm đến làng xóm, láng giềng

C.Không quan tâm đến ông bà cha mẹ

D.Tích cực tham gia các phong trào tình nguyện

Câu 24.Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có ý nghĩa gì?

A.Giúp chúng ta có lối sống lành mạnh, hạnh phúc, thanh thản

B.Trở thành người được xã hội trọng vọng

C.Đem lại nhiều lợi ích cho bản thân

D.Tránh bị người khác  ghét bỏ, nói xấu

Câu 25.Phạm trù nào sau đây thuộc chủ đề pháp luật?

A. Sống chan hòa với mọi người                     B.Tôn trọng lẽ phải
C. Thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự                    D. Chí công vô tư
Câu 26.Em tán thành với quan điểm nào sau đây để rèn luyện đạo đức và tuân thủ pháp luật?

A.Cần rèn luyện đạo đức và ý thức pháp luật ngay từ khi còn nhỏ

B.Chỉ những người lớn mới phải rèn luyện  phẩm chất này

C.Chỉ cần cư xử tốt với mọi người mình quen biết là đủ

D.Sống khép mình, ít giao tiếp với mọi người mới tránh được những sai phạm 

Câu 27.Vợ chồng biết tôn trọng, yêu thương và thủy chung với nhau thể hiện là người

A.sống có ý thức, trách nhiệm với nhau

B.sống tình cảm, gắn bó, hạnh phúc

C.tuân thủ tốt luật hôn nhân và gia đình

D.có đạo đức và biết tuân theo pháp luật

Câu 28.Thắng sinh ra trong một gia đình giàu có.Nhà chỉ có một mình nên cậu được nuông chiều.Chính vì vậy mà Thắng không quan tâm đến ai và thường xuyên đòi hỏi bố mẹ phải làm theo ý mình.Việc làm của bạn Thắng cho thấy cậu ta là người như thế nào?

A.Người sống ích kỉ, chỉ biết hưởng thụ

B.Người sống thiếu tình cảm gia đình

C.Không làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của người con

D.Con người có cá tính, thích độc lập

Câu 29. Em hãy lựa chọn  trong số những việc làm sau để rèn luyện ý thức pháp luật cho mình

A.Hạn chế ra ngoài đường để không vi phạm pháp luật

B.Học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật để trang bị cho mình

C.Tích cực, tự giác trong các phong trào văn nghệ

D.Tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật

Câu 20.Theo em, việc làm nào dưới đây vừa là việc làm có đạo đức và tuân thủ pháp luật

A.Chăm ngoan, học giỏi, không  sa ngã vào tệ nạn xã hội

B.Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

C.Giúp đỡ các bạn nghèo vượt khó học tập

D.Tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy học đường

Câu 31.Chị Hằng đã có gia đình nhưng chồng đi công tác xa .Ở nhà chị có quan hệ lén lút với người đàn ông khác.Em nhận thấy chị Hằng trong câu chuyện trên là người như thế nào ?

A.Sống vi phạm pháp luật và thuần phong mĩ tục của xã hội

B.Không có đạo đức và không tuân theo pháp luật 

C.Sống vô  trách nhiệm với chồng và gia đình hai bên

D.Là người ích kỉ chỉ biết đến lợi ích của mình

Câu 32.Nam là một học sinh không ngoan của lớp.Để có tiền tiêu xài, Nam đã lấy trộm tiền của các bạn trong lớp.Nếu là bạn của Nam em sẽ ứng xử như thế nào trong các trường hợp sau?

A.Khuyên  nhủ bạn không làm như vậy nữa và báo cô giáo chủ nhiệm

B.Rủ các bạn trong lớp tẩy tray không chơi với Nam

C.Mặc kệ bạn vì mình không bị mất tiền

D.Đồng tình với việc làm của bạn và không mách ai cả dù biết.

Câu 33.Nếu trong gia đình em có anh trai hay gây sự với mọi người và có biểu hiện của nghiện ma túy.Em sẽ ứng xử thế nào trong các cách dưới đây?

A.Mặc kệ vì mình còn nhỏ không nên can thiệp

B.Giúp anh trai nói dối bố mẹ việc mình bị nghiện

C.Nói với bố mẹ để anh đi cai nghiện tại trường giáo dưỡng

D.Xa lánh, ghét bỏ và không thèm quan tâm đến anh nữa
Câu 34.Trong cuộc họp lớp, cô giáo đề nghị các bạn giơ tay biểu quyết về việc bầu lớp trưởng,lớp phó.Việc làm của cô giáo thể hiện điều gì?
A.Dân chủ.                 B.Kỉ luật.         C.Tự chủ.                     D.Pháp luật.
Câu 35.Luận điểm: “Dân biết, dân bàn,dân làm,dân kiểm tra”nói về

A.tự chủ        B.tự quản.        C.kỉ luật        D.dân chủ..
BÀI 3: BẢO VỆ HÒA BÌNH,HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN
Câu 1: Hành vi nào sau đây biểu hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hằng ngày?

A.Biết lắng nghe người khác.

B.Tìm hiểu chuyện riêng của người khác.

C.Che giấu lỗi cho người khác.

D.Luôn coi người khác là đúng.

Câu 2: Lòng yêu hòa bình được biểu hiện rõ nhất ở hành vi nào dưới đây?

A.Học hỏi tất cả bạn bè trong lớp.

B.Quan tâm  những người thân với mình.

C.Học hỏi những điều hay của người khác.

D.Khám phá  những điều mới lạ của người khác. 

Câu 3: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?

A.Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình.

B. Người gặp hoàn cảnh khó khăn có quyền được sống trong hòa bình.

C.Người già neo đơn có quyền được sống trong hòa bình.

D.Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình.

Câu 4: Tình trạng hòa bình đối lập với tình trạng

A.bệnh tật.

B.nghèo đói.

C.chiến tranh.

D.mâu thuẫn.

Câu 5: Việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân loại?

A.Đẩy mạnh các hoạt động xâm lấn lãnh thổ.

B.Tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia.

C.Tích cực chế tạo vũ khí hạt nhân. 

D.Thường xuyên kích động để chia rẽ các dân tộc.

Câu 6: Ngày nay, chiến tranh và xung đột vũ trang vẫn đang xảy ra ở

A.nhiều nơi trên thế giới.

B.mọi nơi trên thế giới.

C.các nước có nhiều dầu mỏ.

D.các nước theo đạo Hồi.

Câu 7: Chiến tranh sẽ không dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A.Hủy diệt giống nòi, gây ra mất mát, đau thương.

B.Gây ra nghèo đói, bệnh tật, thất học.

C.Trẻ em được bảo vệ, chăm sóc.

D.Tàn phá nhà xưởng, đường sá.

Câu 8: Hoạt động nào sau đây góp phần bảo vệ cuộc sống hòa bình của chúng ta?

A.Kì thị, phân biệt đối xử với người khác.

B.Không hợp tác với những nước đã từng xâm lược nước ta.

C.Ủng hộ các cuộc chiến tranh phi nghĩa.

D.Chủ động thương lượng, đàm phán để giải quyết tranh chấp.

Câu 9: Em ủng hộ hoạt động nào sau đây?

A.Không tham gia mít tình, tuần hành phản đối chiến tranh.

B.Giao lưu với các bạn thanh thiếu niên quốc tế.

C.Khoanh tay đứng nhìn khi Tổ quốc bị xâm lăng.

D.Bỏ trốn khi được gọi đi nghĩa vụ quân sự.


Câu 10: T là học sinh mới chuyển đến lớp em, em sẽ lựa chọn cách xử sự nào dưới đây?

A.Coi như không có sự xuất hiện của bạn.

B.Không cần quan tâm vì mình đã có nhiều bạn.

C.Chào hỏi, giúp bạn làm quen với lớp.

D.Trêu đùa, chọc phá để bạn tức giận.

Câu 11: Thấy bạn bè trong lớp tụ tập nói xấu một bạn khác, em sẽ làm gì?

A.Khuyên họ không nên làm vậy.

B.Cùng tham gia với các bạn.

C.Gọi các bạn khác cùng tham gia.

D.Mách cô giáo chủ nhiệm.

Câu 12: Trường em tổ chức giao lưu với các bạn vùng dân tộc thiểu số, em sẽ

A.không tham gia vì sợ mất thời gian.

B.không thích hoạt động này.

C.tìm cách quậy phá để làm trò cười. 

D.thích thú và tích cực tham gia.

Câu 13: Hiện tượng bạo lực trong nhà trường là biểu hiện của

A.sự thiếu trung thực.

B.không tôn trọng nhau.

C.không chân thành.

D.thích thể hiện.

Câu 14: Mâu thuẫn thường xảy ra khi

A.biết lắng nghe người khác.

B.ủng hộ trẻ em ở vùng có chiến tranh.

C.không tôn trọng người khác.

D.biết thừa nhận điểm mạnh của người khác.

Câu 15: Trên đường đi học về, gặp một kẻ là mặt rải truyền đơn nói xấu chính quyền, em sẽ làm gì trong các cách dưới đây?

A.Báo ngay cho chính quyền địa phương. 

B.Mặc kệ và tiếp tục đi về nhà.

C.Lại gần và khuyên người đó không nên làm vậy.

D.Coi như không có chuyện gì xảy ra.

Câu 16: Hiện nay ở một số nơi đang có hiện tượng bạo động gây mất trật tự an ninh.Nếu là người dân ở đó, em sẽ

A.tham gia cho có phong trào.

B.rủ thêm bạn bè cùng tham gia.

C.vận động mọi người không nên làm vậy.

D.bảo bố mẹ chuyển đi nơi khác sống.

Câu17 . Trường hợp nào sau đây cần phê phán? 

A. Nước phát triền cử chuyên gia sang giúp đỡ nước chậm phát triển.

B. Phối hợp với cảnh sát quốc tế để truy bắt tội phạm.

C. Nước lớn tìm cách gây sức ép và buộc nước nhỏ phải theo.

D. Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyêt bất đồng, mâu thuẫn.

Câu 18 . Ý kiến nào dưới đây không đúng về vấn đề hợp tác?
A.Hợp tác giúp ta vốn, trình độ quản lí, khoa học công nghệ.

B.Hợp tác quốc tế để giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu.

C.Hợp tác sẽ tăng cường tình đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.

D.Hợp tác là trách nhiệm của các nước giàu đối với các nước nghèo.

Câu 19 . Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Để hợp tác có hiệu quả đòi hỏi các bên phải có sự tôn trọng nhau. 

B. Giữa các nước có trình độ phát triển khác nhau thì không thể hợp tác.

C. Tôn trọng, lắng nghe, học hỏi sẽ giúp cho sự hợp tác bền vững hơn.

D. Các nước có nền kinh tế phát triển cũng cần thể hiện sự hợp tác.

Câu 20. Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng?
A. Học nhóm cũng là một biểu hiện của sự hợp tác cùng phát triển.

B. Tuyệt đối không nên hợp tác với nước đã từng gây chiến tranh với nước mình.

C. Không cần hợp tác quốc tế vẫn giải quyết được những vấn đề toàn cầu

D. Hợp tác để tranh thủ mọi sự giúp đỡ của người khác để làm lợi cho mình.

Câu 21. Hợp tác cùng phát triển đem lại lợi ích nào sau đây?
A. Xoá bỏ hoàn toàn những bất đồng, tranh chấp giữa các quốc gia.


B. Tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, hợp tác lẫn nhau.

C. Những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu sẽ không còn.

D.Giúp giải quyết có hiệu quả những vấn đề mang tính toàn cầu.

Câu 22. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
A. Học sinh không thể rèn luyện được tinh thần hợp tác vì còn nhỏ,

B. Chỉ những người làm lãnh đạo mới cần thể hiện tinh thần hợp tác.

C. Mọi người đều thể hiện và xây dựng được tinh thần hợp tác.

D. Không hợp tác với ai để không mất thời gian của bản thân. 

Câu 23 . Khi được giao bài tập về nhà, An và Bình thường chia nhau để làm, hôm sau đến lớp chép của nhau. Biết được việc làm của hai bạn, em sẽ làm gì trong các cách sau?

A. Mách cô giáo để bạn bị phạt.

B. Bảo bạn không nên làm như vậy nữa.

C. Học cách làm của bạn.

D. Không nói gì coi như không biết.

Câu 24. Tham gia buổi cắm trại của lớp, mọi thành viên, người làm tường rào, người căng mái, người buộc dây, tất cả đều tích cực. Riêng chỉ có Bạn Hà ngồi chơi. Khi được lớp trưởng nhắc thì Hà bảo " Tớ học giỏi là được rồi, tham gia vào mấy trò này mất thời gian". Nếu em là bạn thân của Hà em sẽ ứng xử như thế nào với bạn trong các cách sau? 

A. Chẳng bảo gì, vì thấy bạn nói cũng có phần đúng.

B. Bảo với lớp trưởng báo cáo với cô giáo chủ nhiệm.

C. Không chơi với bạn nữa, vì bạn không có tinh thần hợp tác.

D. Khuyên  Hà làm cùng tham gia làm với các bạn trong lớp.

Bài 5.KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TÔT ĐẸP CỦA DÂN TỘC
Câu 1.  Những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác là gì?
A. Truyền thống tốt đẹp.          B. Phong tục tập quán.
C. Lễ giáo phong kiến.             D. Đạo đức xã hội.

Câu 2. Truyền thống tốt đẹp góp phần tích cực vào quá trình phát triển của

A. cá nhân và dân tộc.                      B. dân tộc và mỗi cá nhân.
C. cá nhân và gia đình.                     D. gia đình và đất nước.

Câu 3. Trong các ý sau đây, ý nào là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Yêu thiên nhiên.                  B. Yêu loài vật.

C. Yêu thương con người.        D. Yêu cuộc sống.
Câu 4. Hình thức nghệ thuật nào không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tuồng.   B. Chèo.     C. Trống quân.        D. Kinh kịch.
Câu 5.  Biểu hiện nào sau đây là phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tìm đọc tài liệu về hát Trống quân.      B. Chê bạn mặc áo dài dân tộc.
C. Coi thường bác lao công.                       D. Không quan tâm đến người khác.
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây là phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Không thích xem phim Việt Nam.           B. Sưu tầm các món ăn dân tộc.
C. Nhà gái thách cưới đối với nhà trai         D. Lấy chồng giàu.
Câu 7. Biểu hiện nào sau đây không  phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tìm hiểu lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.    B. Ủng hộ người nghèo.
C. Sống chỉ biết mình.                                                D. Họp gia đình khi có giỗ.
Câu 8. Em đồng ý với ý kiến nào sau?

A. Việt Nam là nước nghèo truyền thống.

B. Không nên đưa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ra nước ngoài.

C. Không nên học các truyền thống của nước khác.

D. Nhờ có truyền thống mà dân tộc mới có bản sắc.

Câu 9. Em không đồng ý với ý kiến nào sau?

A. Việt Nam là nước giàu truyền thống.

B. Nên đưa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ra nước ngoài.

C. Nên học hỏi thêm các truyền thống của nước khác.

D. Truyền thống  không có cũng không sao.

Câu 10. Câu chuyện về thầy Chu Văn An đã tập trung thể hiện truyền thống tốt đẹp nào?

A. Kính trên nhường dưới.             B. Tôn sư trọng đạo.
C. Nhân nghĩa                                D. Yêu quê hương, đất nước.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây không  kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tìm hiểu làng gốm Bát Tràng.

B. Từ chối đi thăm làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

C. Giới thiệu với bạn về lễ hội làng mình.

D. Thích xem múa rối nước.

Câu 12. Biểu hiện nào thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo?

A. Mua sách báo để tim hiểu thông tin.    B. Giúp bạn học và làm bài tâp.

C. Thăm các thầy giáo cũ.                         D. Dự lễ khai giảng năm học mới.
Câu 13.  Lớp em lên kế hoạch vận động cả lớp đi quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, nhưng em thấy bạn thân của em từ chối không tham gia. Em sẽ làm gì trong các ý sau?

A. Khuyên bạn và phân tích cho bạn ý nghĩa của công việc này.

B. Đồng ý với bạn, cùng bạn từ chối để ở nhà học bài.

C. Không làm gì cả, mặc kệ bạn, đã có các bạn khác tham gia.

D. Báo ngay với cô giáo chủ nhiệm để có hình thức xử phạt.

Câu 14. Các bạn của em đi dự lễ tang mà cười đùa vui vẻ, em sẽ làm gì?

A. Cùng nói chuyện với các bạn cho vui.

B. Nhắc nhở các bạn trật tự, tôn trong mọi người.

C. Không làm gì cả, đi sang nơi khác đứng.

D. Sang nói với người lớn để yêu cầu các bạn ra ngoài..

Câu 15.  An cùng gia đình về quê giỗ cụ. Việc làm đó thể hiện truyền thống tốt đẹp  nào?

A. Uống nước nhớ nguồn.                   B. Nhân nghĩa.
C. Yêu thương con người.                    D.Yêu nước.

Câu 16. Đối với người Việt Nam, ngày Mùng 10 tháng 3 Âm lịch là ngày gì?

A. Lễ Hàn thực.                             B. Giỗ tổ Hùng Vương.
C. Lễ Vu lan                                  D. Giết sâu bọ.

Câu 17. Bạn Lan thường chê bai phim, kịch Việt Nam và ca ngợi hết lời phim Hàn Quốc. Việc làm đó thể hiện bạn Lan là người

A. biết học tập các dân tộc khác.

B. có ý thức sống tiến bộ, hiện đại.

C. sống theo kịp thời đại.

D. chưa biết tôn trọng truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Câu 18. Hằng năm, trường em đều tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Việc làm đó của nhà trường đã thể hiện truyền thống gì?

A. Yêu quê hương, đất nước.

B. Nhân nghĩa.

C. Yêu thương con người.

D. Tôn sư trọng đạo.

Câu 19. Bố mẹ Sơn chăm sóc ông bà rất cẩn thận. Việc làm đó thể hiện bố mẹ Sơn là người

A. .hiếu học.

B. hiếu thảo.

C. nhân nghĩa

D. yêu con người.

BÀI 7.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN

Câu 1: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là
A.kế hoạch hóa gia đình            B.tình yêu chân chính 

C.kinh tế giàu có                   D.môn đăng hậu đối 

Câu 2: Vợ chồng bình đẳng với nhau có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong

A.xã hội                                   B.công việc 

C.gia đình                                D.học tập 

Câu 3 : Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?

A.Tự nguyện tiến bộ            B.Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy 

C.Một vợ một chồng            D.Vợ chồng bình đẳng

	Câu 4: Sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện được Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận hạnh phúc được gọi là

	·    A. hôn nhân

	   B. thành hôn

	·    C. vu quy

	·    D. kết hợp.

	· Câu 5: Theo quy định của pháp luật thì nữ giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn?

	·    A. Từ 17 tuổi.

	·    B. Từ 18 tuổi.

	·    C. Từ 19 tuổi.

	·     D. Từ 20 tuổi.

	· Câu 6: Theo quy định của pháp luật thì nam giới từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được kết hôn?

	· A. Từ 17 tuổi.

	· B. Từ 18 tuổi.

	· C. Từ 19 tuổi.

	· D. Từ 20 tuổi.

	· 


Câu 8:  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân được quy định trong

A. Hiến pháp 

B. Bộ Luật hình sự 

 C.Bộ Luật Dân sự 

 D.Luật hôn nhân và gia đình 

Câu 9: Bình đăng giữa cha mẹ và con cái được hiểu là

A.Cha, mẹ có toàn quyền áp đặt con cái

B.Cha, mẹ có toàn quyền quyết định đến sự nghiệp con cái

C.Cha, mẹ thương yêu, chăm sóc và tôn trọng ý kiến của con cái

Câu 10 : Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam thì việc đăng ký kết hôn sẽ được tiến hành tại 

A.tòa án nhân dân các huyện, thành phố

B.viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố 

C.cơ quan Công an nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn 

D.Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn..         

Câu 11: Khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt 

A.đại diện hai bên gia đình 

B.hai bên nam nữ kết hôn 

C.ít nhất một bên nam hoặc nữ

D.có quan công an hoặc tòa án 

Câu 12: Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài thì việc đăng ký kết hôn sẽ được tiến hành tại

        A.cục hải quan hoặc bộ ngoại giao 

        B.tòa án của nước mà công dân đang sinh sống 

        C.cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại 

       D.cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước đó 

Câu 13: Trong hôn nhân, vợ và chồng không có những nghĩa vụ nào sau đây?

A.Tôn trọng các quy định của pháp luật 

B.Thực hiến chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 

C.Người vợ phải có nghĩa vụ phục tùng người chồng 

D.Tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau 

Câu 14: Những trường hợp nào sau đây không bị cấm kết hôn?

    A. Người đang có vợ hoặc chồng 

    B. Người vừa ly hôn vợ hoặc chồng 

    C. Người mất năng lực hành vi dân sự 

    D. Người có họ trong phạm vi ba đời 

Câu 15 : Nam nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng thì 

      A.vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng. 

 B.vẫn được coi là vợ chồng và được pháp luật bảo vệ. 

 C.không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

 D.sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Câu 16. Vợ chồng đã ly hôn muốn kết hôn lại với nhau thì 

A.không phải đăng ký kết hôn .

B.phải tổ chức đám cưới lại. 

C.phải đăng ký kết hôn .

D.phải được sự đồng ý của các con. 

	Câu 17: Điều kiện kết hôn nào dưới đây là đúng quy định của pháp luật?

	· A. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định nhưng phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	· B. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định mà không cần phải có sự đồng ý của cha mẹ.

	· C. Khi kết hôn phải cân nhắc gia đình hai bên xem có tương xứng với nhau không.

	· D. Nam nữ ở những vùng kinh tế - xã hội khó khăn có thể được kết hôn trước tuổi quy định.

	· Câu 11: Việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn gọi là

	· A. kết hôn trái pháp luật.

	· B. tảo hôn.

	C. cưỡng ép hôn nhân.

	D. D. quan hệ hôn nhân.


Câu 18 :Mai năm nay mới học hết lớp 9 đã có gia đình anh Nam đến hỏi cưới . Bố mẹ Mai thấy gia đình anh Nam giaud nên đã ép Mai lấy Nam vì cho rằng con mình sẽ hạnh phúc. Việc làm của bố mẹ Mai đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A.Luật hôn nhân và gia đình 

B.Luật bình đẳng giữa cha mẹ và con cái 

C.Luật Dân sự 

D.Luật hành chính

Câu 19: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây ?

A.Lấy vợ lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc 

B.Cha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của con cái 

C.Trong gia đình người chồng có quyền quyết định tất cả

D.Vợ chồng bình đẳng trên mọi phương diện trong gia đình 

Câu 20:Nam và Lan là con chú con bác ruột nhưng họ yêu nhau và đòi kết hôn. Hai bên gia đình đã ngăn cấm nhưng họ vẫn kiên quyết lấy nhau. Nam và Lan đã vi phạm điều gì trong Luật hôn nhân và gia đình sau đây?
A.Về độ tuổi kết hôn.

B.Về môn đăng hậu đối. 

C.Về văn hóa đạo đức. 

D.Về những người có dòng máu trực hệ.

	Câu 21: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

	· A. Lấy vợ lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúc gia đình.

	· B.Cha mẹ có quyền quyết định hôn nhân của con cái.

	· C. Trong gia đình người chồng có quyền quyết định tất cả

	· D.Vợ chồng bình đẳng trên mọi phương diện trong gia đình


	

	Câu 22: Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, hành vi nào dưới đây là không vi phạm pháp luật?

	·   A. Kết hôn khác giới, nam từ đủ 20 tuổi trở lên nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.

	·   B. Lấy vợ lấy chồng là quyền của đôi nam nữ không ai có quyền can thiệp.

	·   C. Cha mẹ hoặc người lớn tuổi trong nhà quyết định việc kết hôn của con cái.

	·   D. Người đang chuẩn bị li hôn kết hôn với người khác.


Câu 22: Ông ngoại của anh Minh và ông nội của chị Hằng là hai anh em ruột nên khi biết họ yêu nhau cả hai bên gia đình đã phản đối với lý do họ có quan hệ gần gũi huyết thống. Trong trường hợp này anh Minh và chị Hằng có thể lấy nhau được không?

A.Không vì họ đã bị gia đình phản đối
B.Vẫn được kết hôn vì hai người yêu nhau.
     C.Vẫn được kết hôn vì hai người đã ở đời thứ tư.

D.Không vì hai người có quan hệ họ hàng.

Câu 23. Anh Hùng và chị Thanh yêu nhau nhưng gia đình hai bên không chấp nhận tình yêu của hai người. Trong trường hợp này, anh Hùng và chị Thanh nên làm gì?

A.Nên chia tay vì sự phản đối của hai gia đình.

B.Tự đăng kí và tổ chức kết hôn.

C.Thuyết phục để hai bên gia đình hiểu và chấp nhận,

D.Cứ chung sống như vợ chồng rồi lâu gia đình cũng chấp nhận.
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